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Trường THPT Ngô Gia Tự                         KIỂM TRA MỘT TIẾT 

              Tổ toán                                          Môn: Toán – Khối 10  (chính quy) 
Học và tên: …………………………..Lớp: 10:..… STT…..     

I TR   NGHI M (6đ): M        

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

ĐÁP ÁN                

Câu 1:    Chọn phát biểu đúng nhất ? 

 A.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài  

 B.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng. 

 C.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài. 

 D.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng có cùng độ dài. 

Câu 2:  Cho các vectơ      4; 2 , 1; 1 , 2;5a b c      . Tọa độ của vectơ x a b c    là 

 A.   5; 2x    B.   1;2x   C.   5;2x   D.   5; 8x    

Câu 3:Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2;-4), B(0;3), C(5;-2). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành 

 A.   7;5D  B.   1; 1D   C.   7;9D   D.   3; 9D   

Câu 4:  Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(1;3), B(4;0). Tọa độ điểm M thỏa 3 0AM AB   là 

 A.   0;4M  B.   0; 4M   C.   4;0M  D.   5;3M  

Câu 5:  Cho các vectơ      4; 2 , 1; 1 , 2;5a b c      . Phân tích vectơ c  theo hai vectơ  và a b , ta được: 

 A.  
1

4
2

c a b   B.  
1

4
2

c a b    C.  
1

4
2

c a b    D.  
1

4
2

c a b    

Câu 6:  Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2;0), B(5;-4). Tọa độ của điểm E đối xứng với A qua B là 

 A.   9;4E   B.   12;8E  C.   12; 8E   D.   8;12E   

Câu 7:  Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(-4;3) và A(-7;5), C(-2;-1). Tọa độ điểm B là 

 A.   3;5B  B.   3; 5B   C.   21;5B   D.   3;5B   

Câu 8:  Cho các điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  AB CA CB   B.  AB BC CA   C.  AB BC AC   D.  AB CB CA   

Câu 9:  Cho tam giác ABC có trung tuyến CI và trọng tâm G. Đẳng thức nào sau đây sai ? 

 A.  0IA IB IC    B.   
1

 , 
3

MG MA MB MC M     

 C.  2GC GI   D.  0GA GB GC    

Câu 10:  Cho các vectơ    4; 2 , ;1a b m   . Tìm số m để hai vectơ và a b  cùng phương ? 

 A.  m = -3 B.  m = -2  C.  m = 4 D.  m = 2  

Câu 11:  Cho hình vuông ABCD cạnh a. Độ dài của vectơ BD BA  là 

 A.  2a B.  a
2
 C.  2a  D.  a  

Câu 12:  Gọi CM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của CM. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

A.  2 0DA DB DC    B.  2 0DC DB DA         C.  2 0DA DC DB    D.  2 0DA DB CD    

Câu 13:  Cho đoạn thẳng AB và điểm I thỏa mãn 3 2 0AI AB  . Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này ? 

 A.  
A

I B

                   

     B.  
I

A B

 

 C.   
A

I B

  

     D.  
B

I A
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Câu 14:  Cho các điểm phân biệt A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  AB AD DC BC    B.  AC BD CB AD    C.  AB CD BC DA    D.  AC DB CB DA    

Câu15:  Cho vectơ 0,  2  , b a b c a b      . Khẳng định nào sau đây sai ? 

 A.   Hai vectơ à b v c  cùng phương. B.   Hai vectơ  à b v c  ngược hướng. 

 C.   Hai vectơ  à b v c  đối nhau. D.   Hai vectơ  à b v c  bằng nhau. 

 

II T     N (4 ):   

 ài 1:  rong mặt phẳng tọa độ   y, cho :  A(-1;2), B(2;4), C( -3;0)  

a) Chứng minh   điểm A,B, C l p thành tam giác  

b)  ìm tọa độ điểm E  sao cho 3 2 0EA EC AB     

c)  ìm tọa độ   thuộc tr c  y để FA FC  ng n nhất  

 ài 2  Cho tứ giác ABCD, M,N l n lượt thuộc cạnh AD và BC sao cho 
2016

2017

MA NB

MD NC
   .Chứng minh rằng :  

2016 2017

4033

DC AB
MN


   

  I   M:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

 

3 

 

Trường THPT Ngô Gia Tự                         KIỂM TRA MỘT TIẾT 
              Tổ toán                                          Môn: Toán – Khối 10  (chính quy) 
Học và tên: …………………………..Lớp: 10:..… STT…..     

I TR   NGHI M (6đ): M        

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 

ĐÁP ÁN                

Câu 1:  Cho các vectơ      4; 2 , 1; 1 , 2;5a b c      . Tọa độ của vectơ x a b c    là 

 A.   5; 2x    B.   1;2x   C.   5;2x   D.   5; 8x    

Câu 2:  Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2;0), B(5;-4). Tọa độ của điểm E đối xứng với A qua B là 

 A.   9;4E   B.   12;8E  C.   12; 8E   D.   8;12E   

Câu 3:    Chọn phát biểu đúng nhất ? 

 A.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài  

 B.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng. 

 C.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài. 

 D.  Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng có cùng độ dài. 

 

Câu 4:Trong mặt phẳng Oxy, cho A(-2;-4), B(0;3), C(5;-2). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành 

 A.   7;5D  B.   1; 1D   C.   7;9D   D.   3; 9D   

Câu 5:  Cho các điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  AB CA CB   B.  AB BC CA   C.  AB BC AC   D.  AB CB CA   

Câu 6:  Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(1;3), B(4;0). Tọa độ điểm M thỏa 3 0AM AB   là 

 A.   0;4M  B.   0; 4M   C.   4;0M  D.   5;3M  

Câu 7:  Cho các vectơ      4; 2 , 1; 1 , 2;5a b c      . Phân tích vectơ c  theo hai vectơ  và a b , ta được: 

 A.  
1

4
2

c a b   B.  
1

4
2

c a b    C.  
1

4
2

c a b    D.  
1

4
2

c a b    

Câu 8:  Cho các vectơ    4; 2 , ;1a b m   . Tìm số m để hai vectơ và a b  cùng phương ? 

 A.  m = -3 B.  m = -2  C.  m = 4 D.  m = 2  
Câu 9:  Gọi CM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của CM. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

A.  2 0DA DB DC    B.  2 0DC DB DA         C.  2 0DA DC DB    D.  2 0DA DB CD    

Câu 10:  Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(-4;3) và A(-7;5), C(-2;-1). Tọa độ điểm B là 

 A.   3;5B  B.   3; 5B   C.   21;5B   D.   3;5B   

Câu 11:  Cho đoạn thẳng AB và điểm I thỏa mãn 3 2 0AI AB  . Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này ? 
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Câu 12:  Cho tam giác ABC có trung tuyến CI và trọng tâm G. Đẳng thức nào sau đây sai ? 

 A.  0IA IB IC    B.   
1

 , 
3

MG MA MB MC M     

 C.  2GC GI   D.  0GA GB GC    
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Câu 13:  Cho hình vuông ABCD cạnh a. Độ dài của vectơ BD BA  là 

 A.  2a B.  a
2
 C.  2a  D.  a  

Câu 14:  Cho các điểm phân biệt A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  AB AD DC BC    B.  AC BD CB AD    C.  AB CD BC DA    D.  AC DB CB DA    

Câu15:  Cho vectơ 0,  2  , b a b c a b      . Khẳng định nào sau đây sai ? 

 A.   Hai vectơ à b v c  cùng phương. B.   Hai vectơ  à b v c  ngược hướng. 

 C.   Hai vectơ  à b v c  đối nhau. D.   Hai vectơ  à b v c  bằng nhau. 

 

Câu 16:  Gọi AN, CM là các trung tuyến của tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  
2 2

3 3
AC AN CM   B.  

3 2

2 3
AC AN CM   C.  

3 3

2 2
AC AN CM   D.  

2 2

3 3
AC AN CM   

Câu 13:  Gọi AN, CM là các trung tuyến của tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  
2 2

3 3
AC AN CM   B.  

3 2

2 3
AC AN CM   C.  

3 3

2 2
AC AN CM   D.  

2 2

3 3
AC AN CM   

 

Câu 21:  Cho hình bình hành ABCD và điểm M tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  AM MB CM MD    B.  MA MC MB MD    C.  MA MB MC MD  

 D.  MA MD MC MB    

Câu 23:  Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

 A.  0AO BO CO DO     B.  0AO OB CO DO     C.  

0OA BO CO DO     D.  0AO BO OC DO     

Câu 24:  Có bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 có điểm đ u, điểm cuối lấy từ 8 điểm phân biệt ? 

 A.  8 B.  56 C.  42  D.  16 
 

II T     N (4 ):   

 ài 1:  rong mặt phẳng tọa độ   y, cho :  A(-1;2), B(2;4), C( -3;0)  

d) Chứng minh   điểm A,B, C l p thành tam giác  

e)  ìm tọa độ điểm E  sao cho 3 2 0EA EC AB     

f)  ìm tọa độ   thuộc tr c  y để FA FC  ng n nhất  

 ài 2  Cho tứ giác ABCD, M,N l n lượt thuộc cạnh AD và BC sao cho 
2016

2017

MA NB

MD NC
   . 

Chứng minh rằng :     
2016 2017

4033

DC AB
MN


   


